PHỤ LỤC 9: KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC KHÁC TRONG MÔN HỌC

NĂM HỌC 2026-2027

1. Môn Toán

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm; phòng, chống lãng phí.
	Vận dụng bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số để giải quyết các tình huống thực tiễn: thiết kế bao bì sao cho tốn ít nguyên vật liệu nhất nhưng chứa được thể tích lớn nhất, hoặc tính toán lộ trình vận chuyển để tiêu hao ít nhiên liệu nhất. Rèn luyện tư duy kinh tế, tránh lãng phí tài nguyên trong thiết kế và đời sống.


2. Môn Vật lí

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí.
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
	– Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
– Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vật lí. 

	2
	Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
	Giáo dục an toàn giao thông
	– Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.



	3
	Bài 25: Năng lượng và công suất điện.
	Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm.
	- Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.

	4
	Bài 17: Máy phát điện xoay chiều.
	Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm.
	– Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.

	5
	Bài 22: Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết.
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
	– Thảo luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.


3. Môn Hóa học

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Cấu tạo nguyên tử

(lớp 10)
	Phản ứng hạt nhân, phản ứng phóng xạ, tác hại của chất phóng xạ với có thể con người và các sinh vật khác
	– Nêu được ứng dụng của các đồng vị phóng xạ trong y học, nông nghiệp và công nghiệp.

– Trình bày được tác hại và mối nguy hiểm của bức xạ phóng xạ, phản ứng phóng xạ đối với sức khỏe con người, sinh vật và môi trường sống.

– Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn phóng xạ và bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm phóng xạ.

	2
	Halogen (lớp 10) 
	Tác hại của hợp chất tạo ra từ halogen trong nước
	– Trình bày được ứng dụng của chlorine/hợp chất halogen trong việc tiệt trùng nước sinh hoạt.

– Trình bày được tác hại của việc lạm dụng hoặc dư thừa các hợp chất halogen (như dư thừa chlorine hình thành các hợp chất hữu cơ chứa chlorine nguy hại) đối với nguồn nước và sức khỏe con người.

– Đề xuất được một số biện pháp sử dụng nước an toàn và bảo vệ nguồn nước sạch.

	3
	Nitrogen và Sulfur (lớp 11) 
	Mưa axit, ô nhiễm không khí, nguồn nước
	– Trình bày được nguyên nhân hình thành hiện tượng mưa acid (do các khí SO₂, NOₓ) và tác hại của mưa acid đối với sinh vật, công trình xây dựng và đất đai.

– Nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước do ngành công nghiệp và sinh hoạt.

– Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu khí thải SO₂, NOₓ và hành động cụ thể để bảo vệ môi trường không khí, nước tại địa phương.

	4
	Hydrocarbon (lớp 11) 
	Nhiên liệu xăng, dầu dùng trong động cơ đốt trong gây ô nhiễm không khí

Hiện tượng dầu loang
	– Trình bày được tác hại của việc phát thải các khí độc (CO, CO₂, SO₂, NOₓ, bụi mịn) do sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong giao thông đối với không khí và biến đổi khí hậu.

– Trình bày được tác hại của sự cố dầu loang đối với hệ sinh thái biển, sinh vật thủy sinh và chất lượng nguồn nước.

– Đề xuất được giải pháp sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nhiên liệu thân thiện với môi trường (như xăng sinh học E5, xe điện) và cách xử lý ban đầu sự cố tràn dầu.

	5
	Vật liệu polymer (lớp 12)
	Tác hại của chất thải có nguồn gốc từ polymer
	– Trình bày được thực trạng và tác hại của rác thải nhựa, bao cao su, vật liệu polymer khó phân hủy đối với môi trường đất, nước và hệ sinh thái ("ô nhiễm trắng").

– Nêu được nguyên tắc 3R (Reduce - Reuse - Recycle: Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế) và xu hướng sử dụng chất dẻo phân hủy sinh học.

– Có ý thức và hành động cụ thể trong việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

	6
	Đại cương về kim loại (lớp 12)
	Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại gây ô nhiễm môi trường
	– Trình bày được ảnh hưởng của quá trình khai thác, luyện kim (tách kim loại) đến môi trường (phát sinh khí thải độc hại, nước thải chứa kim loại nặng, bùn thải, sạt lở đất).

– Nêu được tác hại của các kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, As,...) đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái.

– Đề xuất được các giải pháp khai thác khoáng sản bền vững, xử lý chất thải công nghiệp luyện kim và thu gom, tái chế các đồ dùng bằng kim loại đã qua sử dụng.


4. Môn Ngữ văn

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Viết: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm (L10, HK1)
	2.4. GD chuẩn mực đạo đức
	Tôn trọng, lan tỏa các tấm gương đạo đức và có ý thức rèn luyện thói quen, hành vi, ứng xử chuẩn mực.



	2
	Đọc: Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân (Phạm Thuỳ Dung) 

(L10, HK1)
	3.1. Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:


	Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá.

	3
	Đọc: Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi) 

(L10, HK2)
	1.1. GD truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.


	Nhận biết được các giá trị tầm quan trọng

của truyền thống lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

	4
	- Viết văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ (LỚP 12)
	GD niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Có ý thức, trách nhiệm, hành động phù hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 

GD tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu ý nghĩa của các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng. 
	Nhận biết, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Có ý thức, trách nhiệm, hành động phù hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Có tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Hiểu ý nghĩa của các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng. 

	5
	Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước .

(LỚP 12)
	GD niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Phê phán, lên án, đấu tranh với các âm mưu, hành động chống phá, xâm phạm lãnh thổ, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia 
	Nhận biết, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Phê phán, lên án, đấu tranh với các âm mưu, hành động chống phá, xâm phạm lãnh thổ, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia 


5. Môn Lịch sử

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Sử 10_ Bài 3: Vai trò của Sử học

Mục 1. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên. (Tiết 4)
	Giáo dục qua di sản
	- HS nhận diện được di sản; hiểu được giá trị của di sản; nêu được vai trò công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.

- Có ý thức và trách nhiệm tham gia bảo tồn, phát huy di sản.

	2
	Sử 10_ Bài 10: Văn minh Đại Việt
Mục 3g. Nghệ thuật (Tiết 39)
	Giáo dục  qua di sản
	- HS biết quảng bá và lan tỏa được các giá trị di sản được quốc gia và thế giới công nhận.

- Vận động mọi người xung quanh cùng bảo vệ và phát huy các giá trị di sản.

	3
	Sử 10_Bài 12: Khái quát về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Mục 1. Đời sống vật chất, 2. Đời sống tinh thần (Tiết 44, 45)
	Bảo tồn văn hoá dân tộc
	HS nhận biết được sự đa dạng văn hóa của các dân tộc; tôn trọng sự khác biệt; nhận thức được trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.



	
	Sử 11_ Chủ đề 3. Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á
Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
Mục 2 – Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (tiết 16)
	Quyền con người
	HS nhận thức được quyền dân tộc tự quyết là một quyền con người cơ bản, thể hiện qua cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Đông Nam Á; hình thành ý thức tôn trọng quyền con người và quyền dân tộc.

	
	Sử 11_Chủ đề 5. Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
Mục 2 – Nội dung cải cách, phần chính sách văn hóa – giáo dục (tiết 35)
	Giáo dục qua di sản
	HS nhận thức được giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám và bia Tiến sĩ gắn với truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài; hình thành ý thức trân trọng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

	
	Sử 11_Chủ đề 6. Lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông
Bài 13. Việt Nam và Biển Đông
Mục 2 – Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa (tiết 45)
	Chủ quyền biên giới, biển, đảo
	HS củng cố nhận thức về cơ sở lịch sử – pháp lý đối với chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa; bồi dưỡng tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

	
	Sử 12_ Chủ đề 3. Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
	Quyền con người
	- Trình bày được các kiến thức cơ bản về quyền con người; vai trò, trách nhiệm của các chủ thể nghĩa vụ trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người theo quy định của Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Tôn trọng quyền con người của bản thân và của người khác.

	
	Sử 12_ Thực hành chủ đề 3: Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)

	Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống
	-Yêu quê hương, đất nước, tự tôn dân tộc thông qua việc sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử về cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay).
- Sống có lí tưởng, ước mơ, hoài bão, có khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước thông qua việc biết trân trọng truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ Việt Nam trong lịch sử, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Hình thức tích hợp: Tích hợp thông qua các hoạt động thực hành như trò chơi khởi động, bài thuyết trình của học sinh, thiết kế sản phẩm học tập của học sinh trong hoạt động vận dụng.

	
	Sử 12_Thực hành chủ đề 4: Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống
	Nội dung: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH; tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối Đổi mới đất nước.

Hình thức tích hợp:  Tích hợp thông qua các hoạt động thực hành như trò chơi khởi động, bài thuyết trình của học sinh, thiết kế sản phẩm học tập của học sinh trong hoạt động vận dụng.

	
	Sử 12_Thực hành chủ đề 6: Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam
	Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống
	Nội dung: Giáo dục học sinh có ý thức trân trọng công lao, đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những cống hiến và giá trị tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế giới và Việt Nam, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Hình thức tích hợp: Tích hợp thông qua các hoạt động thực hành như trò chơi khởi động, bài thuyết trình của học sinh, thiết kế thẻ nhân vật trong hoạt động vận dụng.


6. Môn Địa li

	TT
	Tên bài học/chủ đề
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt giáo dục

	1
	Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (Địa lí 12)

Bài 17. Một số ngành công nghiệp (Địa lí 12)
	Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu; lồng ghép phát triển công nghiệp môi trường và công nghệ sinh học.
	Trình bày được hiện trạng và nguyên nhân suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Phân tích được vai trò của ngành công nghiệp môi trường (xử lý chất thải, tái chế) và các công nghệ sinh học trong giảm thiểu ô nhiễm; hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

	2
	Bài 11. Thủy quyển, nước trên lục địa (Địa lí 10)
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
	Nêu được các giải pháp khoa học và thực tiễn để bảo vệ nguồn nước ngọt khỏi nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm; đề xuất và thực hiện được các hành động tiết kiệm nước trong sinh hoạt gia đình và nhà trường.

	3
	Bài 33. Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo (Địa lí 12)
	Quyền con người, chủ quyền biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh quốc gia.
	Chứng minh và phân tích được ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng của vùng biển, đảo, quần đảo nước ta đối với kinh tế và quốc phòng; nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.

	4
	Bài 15. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á (Địa lí 11)
	Giáo dục hòa bình, an ninh toàn cầu, phòng chống xung đột; tôn trọng sự đa dạng về văn hóa tôn giáo.
	Phân tích được vai trò, đặc điểm và ảnh hưởng sâu sắc của xung đột sắc tộc, tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực; hình thành thái độ tôn trọng sự đa dạng văn hóa thế giới và tinh thần hữu nghị hòa bình.


7. Môn GDKTPL

1. Quyền con người

Lớp 10

	TT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp
	Yêu cần cần đạt

	1
	Nền kinh tế và các chủ thể của  nền kinh tế
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2, 3, 4:

- Vai trò của chủ thể trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của con người; quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, quyền thừa kế; quyền tự do kinh doanh; nghĩa vụ đóng thuế theo luật định; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa; quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích 
từ hoạt động đó.

- Vai trò của bản thân, gia đình với tư cách là một chủ thể trong việc tôn trọng, thực hiện quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa; quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ hoạt động đó.
	- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.

- Nhận biết được vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.

- Nhận diện được vai trò của bản thân, gia đình với tư cách là một chủ thể tham gia trong  nền kinh tế.

- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế.

- Tìm tòi, học hỏi và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.

	2
	Thị trường và cơ chế thị trường
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 5: Phê phán những hành vi không đúng trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh; nghĩa vụ đóng thuế theo luật định; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh của con người.

	- Nêu được khái niệm thị trường, cơ chế thị trường.

- Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường.

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường.

- Hiểu được giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường.

- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.

- Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường.

	3
	Ngân sách nhà nước 

và thuế
	Tích hợp liên hệ yêu cầu cần đạt 6: Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng thuế theo luật định.
	- Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước.

- Liệt kê được đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước.

- Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế.

- Gọi tên được một số loại thuế phổ biến.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách và pháp luật thuế.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách và thuế.

	4
	Sản xuất kinh doanh và các mô           hình sản xuất kinh doanh
	Tích hợp liên hệ: Quyền tự do kinh doanh; nghĩa vụ đóng thuế theo luật định.
	- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh.

- Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó. 

- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.

	5
	Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
	Tích hợp liên hệ yêu cầu cần đạt 4: Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền của bản thân và của người khác trong việc thực hiện các quyền về kinh tế, 
xã hội.
	- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng.

- Kể tên được một số dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng.

- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.

- Biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm.

	6
	Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Tích hợp bộ phân hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 1, 4: Quyền bình đẳng trước pháp luật; bình đẳng giới và quyền của dân tộc thiểu số (tỷ lệ nam nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị); quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

- Tích hợp liên hệ yêu cầu cần đạt 2: Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi vi phạm quyền chính trị. 
	- Nêu được:

+ Đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

 - Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá Nhà nước và hệ thống chính trị ở nước ta.

- Thực hiện được nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng những hành vi cụ thể, phù hợp quy định của pháp luật.

	7
	Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2, 3:

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền chính trị, dân sự; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương.

- Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật trong việc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tôn trọng quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân và của người khác.
	- Nêu được:

+ Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

+ Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.

+ Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

- Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê  phán các hành vi vi phạm pháp luật.

	8
	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Tích hợp toàn phần yêu cầu cần đạt: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người (thiết kế bài học về quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người).

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2: Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân của bản thân và của người khác

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 3: Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các quyền dân sự; phê phán các hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân.
	- Nêu được:

+ Khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013  về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bộ máy nhà nước.

- Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

- Phê phán hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


2. Lớp 11

	TT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp
	Yêu cần cần đạt

	1
	Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt: Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong việc thực hiện quyền  quyền tự do kinh doanh; nghĩa vụ đóng thuế theo luật định; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa; quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ.

	- Cạnh tranh:

+ Nêu được khái niệm cạnh tranh.

+ Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

+ Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.

+ Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.

- Cung, cầu và mối quan hệ cung - cầu:

+ Nêu được khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung.

+ Nêu được khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu.

+ Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế.

+ Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.

	2
	Lạm phát, thất nghiệp
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt 5, 6: Nêu được chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện các quyền về kinh tế,  xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
	- Nêu được các khái niệm: lạm phát, thất nghiệp.

- Liệt kê được các loại hình lạm phát và thất nghiệp.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát, thất nghiệp.

- Mô tả được hậu quả của lạm phát, thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính  sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp.

	3
	Thị trường lao động, việc làm
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt 4 trong việc thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trườngviệc làm.

- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.

- Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.

	4
	Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Tích hợp liên hệ ở yêu cầu cần đạt 4: Chỉ ra năng lực cần thiết của người kinh doanh trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doah nghiệm nhằm đảm bảo các quyền: quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.

- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.

- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.

- Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.

- Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.

	5
	Đạo đức kinh doanh
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt 2, 3, 4, 5: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các quyền: quyền được bảo đảm an sinh quyền tự do kinh doanh; xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	- Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh.

- Chỉ ra được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.

- Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh.

- Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh.

- Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.

	6
	Văn hóa tiêu dùng
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt: 4, 5: Thực hiện quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
	- Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.

- Nêu được khái niệm và vai trò của văn hóa tiêu dùng.

- Mô tả được một số đặc điểm trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hóa tiêu dùng.

- Thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hóa.

- Phê phán những biểu hiện không có văn hóa trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hóa.

	7
	Quyền bình đẳng của công dân
	- Tích hợp bộ phận hoặc yêu cầu cần đạt: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực; quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2: Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền bình đẳng giới trong các lĩnh vực; quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 3: Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các giới trong các lĩnh vực; quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về:

+ Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách  nhiệm pháp lý).

+ Bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

- Nhận biết được ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân đối với đời sống con người và xã hội.

- Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong các tình huống  đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn.

- Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân.

	8
	Một số quyền dân chủ cơ bản   của công dân
	- Tích hợp bộ phận: yêu cầu cần đạt 1: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; quyền khiếu nại, quyền tố cáo; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin,

 - Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2: Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền dân chủ

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 3: Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc vi phạm quyền dân chủ
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về:

+ Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

+ Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử.

+ Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo.

+ Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân.

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền  dân chủ của công dân.

	9
	Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 1, 2, 3, 4:

- Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

- Thực hiện được trách nhiệm của công dân trong thực hiện và tôn trọng các quyền của bản thân và của người khác.

- Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện quyền dân sự.


	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về:

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

+ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

+ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

+ Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

+ Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.

+ Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền tự do của công dân.

- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong thực hiện các quyền tự do của công dân.

- Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm quyền tự do của công dân trong một số tình huống đơn giản.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tự do của công dân bằng những  hành vi cụ thể, phù hợp.


3. Lớp 12

	TT
	Chủ đề
	Nội dung tích hợp
	Yêu cần cần đạt

	1
	Tăng trưởng và phát triển kinh  tế
	Tích hợp liên hệ yêu cầu cần đạt 6: Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các quyền về kinh tế xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
	- Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.

- Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát triển bền vững.

- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

- Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

	2
	Hội nhập kinh tế quốc tế
	Tích hợp liên hệ yêu cầu cần đạt 5: Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
	- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia.

- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	3
	Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt: 1, 2, 5: 

- Nội dung cơ bản quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như: quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ; quyền của người khuyết tật; quyền của người cao tuổi; quyền của dân tộc thiểu số; quyền của người tị nạn...

- Quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền lao động; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập.;
	- Nêu được các khái niệm: bảo hiểm; an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm, an sinh xã hội.

- Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm và an sinh xã hội.

- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm.

- Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.

- Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm và an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.

	4
	Trách nhiệm xã hội của doanh  nghiệp
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt liên quan đến việc thực hiên trách nhiệm xã hội của danh nghiệp.
	- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp.

- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp.

	5
	Một số quyền và nghĩa vụ của  công dân về  kinh tế
	- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 1: Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở; quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, quyền thừa kế; quyền tự do kinh doanh; nghĩa vụ đóng thuế theo luật định.

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt  2, 3: 

+ Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền của bản thân và của người khác.

+ Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các quyền về kinh tế xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
	- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh, nộp thuế, sở hữu tài sản, tôn trọng tài sản của người khác.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về  kinh tế bằng những hành vi phù hợp.

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.

	6
	Quyền và nghĩa vụ của công     dân về văn hóa, xã hội
	- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 1: Quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh; quyền và nghĩa vụ học tập; quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; quyền và nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa; quyền của người khuyết tật; quyền của người cao tuổi; quyền trẻ em.

- Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt  2, 3: 

+ Tôn trọng, bảo đảm thực hiện và bảo vệ các quyền của bản thân và của người khác.

+ Đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong việc thực hiện các quyền về kinh tế xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình; học tập; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về văn hóa, xã hội bằng những hành vi phù hợp.

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số tình huống đơn giản thường gặp về văn hóa, xã hội; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, xã hội.

	7
	Một số vấn đề cơ bản của pháp  luật quốc tế
	Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ yêu cầu cần đạt 2, 3 về: Quyền không bị phân biệt đối xử, quyền được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật (thể hiện sự bình đẳng giữa các quốc gia).
	- Nêu được khái niệm, vai trò, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; mối quan hệ  giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia.

- Nhận biết được nội dung cơ bản của công pháp quốc tế về:

+ Dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ  quyền của quốc gia.

+ Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hợp đồng thương mại quốc tế.

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản.


2. Phòng, chống tham nhũng

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	LỚP 10

	1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm công dân
	Nêu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận biết một số biểu hiện lãng phí trong hoạt động sản xuất, tiêu dùng, phân phối sản phẩm, hàng hóa.

	2
	Bài 3: Thị trường
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đạo đức liêm chính
	Có ý thức trách nhiệm công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính và lối sống liêm chính.

	3
	Bài 5: Ngân sách nhà nước
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	Nêu được một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhận biết một số biểu hiện lãng phí, tiêu cực; nêu được trách nhiệm của công dân.

	4
	Bài 6: Thuế
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
	Ủng hộ hành vi chấp hành và phê phán hành vi vi phạm pháp luật về thuế; nhận biết biểu hiện lãng phí, tiêu cực và trách nhiệm công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

	5
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Trách nhiệm công dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Nêu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh gắn với đạo đức, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và chống lãng phí.

	6
	Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của một số hành vi lãng phí; nhận xét, đánh giá được một số hành vi lãng phí, tiêu cực trong thực tiễn; hình thành thói quen sử dụng tín dụng có trách nhiệm, tiết kiệm, chống lãng phí.

	7
	Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của một số hành vi lãng phí, tiêu cực; nhận xét, đánh giá hành vi lãng phí, tiêu cực trong thực tiễn; xây dựng thói quen tiết kiệm, chống lãng phí và chi tiêu có kế hoạch.

	8
	Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm công dân
	Trình bày được một số tấm gương tiêu biểu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có ý thức chấp hành pháp luật, gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân.

	9
	Bài 18: Pháp luật và đời sống
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Nhận xét, đánh giá được một số hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực tiễn; nêu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

	10
	Bài 19: Thực hiện pháp luật
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Phân tích, đánh giá việc thực hiện pháp luật trong các tình huống có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán hành vi vi phạm và hình thành ý thức tuân thủ pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

	11
	Bài 20: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm công dân
	Trình bày được một số tấm gương tiêu biểu trong thực hiện chủ trương, chính sách và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có ý thức chấp hành pháp luật, gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân.

	LỚP 11

	1
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đạo đức liêm chính
	Nêu được biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của một số hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận xét, đánh giá các hành vi đó trong thực tiễn; phê phán cạnh tranh không lành mạnh; rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và trách nhiệm công dân.

	2
	Bài 3: Lạm phát
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tiêu cực
	Nêu được một số biểu hiện lãng phí, tiêu cực trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức chấp hành pháp luật và gương mẫu thực hiện trách nhiệm công dân.

	3
	Bài 4: Thất nghiệp
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tiêu cực
	Nhận diện biểu hiện lãng phí, tiêu cực liên quan đến sử dụng nguồn lực và lao động; đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ủng hộ việc chấp hành và phê phán hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước.

	4
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Nêu được biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của lãng phí sức lao động, việc làm; có ý thức chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động hoàn thiện bản thân và lựa chọn nghề, việc làm phù hợp.

	5
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Đạo đức liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, trung thực, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo; có ý thức tuân thủ pháp luật, tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất - kinh doanh; hình thành năng lực khởi nghiệp có trách nhiệm.

	6
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	Đạo đức liêm chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	Rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, trung thực và trách nhiệm; có ý thức tuân thủ pháp luật, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh; phân tích, đánh giá và phê phán các hành vi gian lận, trốn thuế, thất thoát tài sản, lãng phí nguồn lực.

	7
	Bài 8: Văn hóa tiêu dùng
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Thực hiện hành vi tiêu dùng tiết kiệm, hợp lí; phê phán các biểu hiện tiêu dùng lãng phí; tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè thực hiện tiêu dùng có văn hóa và chống lãng phí.

	LỚP 12

	1
	Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đạo đức liêm chính
	Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện và vận động người thân thực hiện các việc làm góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực, chủ động rèn luyện giá trị đạo đức và lối sống liêm chính; phê phán hành vi cản trở phát triển bền vững.

	2
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đạo đức liêm chính
	Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện và vận động người thân thực hiện các việc làm góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh hội nhập; tích cực rèn luyện giá trị đạo đức và lối sống liêm chính.

	3
	Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh
	Đạo đức liêm chính
	Trình bày được ý nghĩa của việc rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính trong xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh; tích cực, chủ động rèn luyện các giá trị cần, kiệm, liêm chính.

	4
	Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm xã hội
	Nêu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hình thành tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người lao động; phê phán biểu hiện thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp.

	5
	Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình
	Đạo đức liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, trung thực và trách nhiệm; có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn, phát huy truyền thống cần kiệm trong gia đình Việt Nam; thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí.

	6
	Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuân thủ pháp luật
	Có ý thức tự trọng, tự giác, kỷ luật và tôn trọng pháp luật trong kinh doanh, tài chính; thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phân tích, đánh giá hành vi vi phạm về kinh doanh và nghĩa vụ thuế.

	7
	Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác
	Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuân thủ pháp luật
	Có ý thức tự trọng, tự giác, kỷ luật và tôn trọng pháp luật trong sở hữu, quản lí và sử dụng tài sản; nhận diện, phân tích và phê phán hành vi xâm phạm tài sản, thất thoát, lãng phí và các hành vi trái pháp luật có liên quan.


3. Bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	LỚP 10

	1
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	Bình đẳng giới trong tham gia các hoạt động kinh tế
	Nhận biết được nam và nữ đều có quyền, cơ hội tham gia với tư cách chủ thể sản xuất, tiêu dùng, trung gian và các hoạt động kinh tế phù hợp; không định kiến, phân biệt đối xử về giới khi đánh giá vai trò, năng lực và đóng góp kinh tế của mỗi người.

	2
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Bình đẳng về cơ hội sản xuất, kinh doanh và phát huy năng lực của phụ nữ
	Nhận biết được quyền và cơ hội bình đẳng của nam, nữ trong lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh; phân tích được một số biểu hiện định kiến giới có thể hạn chế cơ hội khởi nghiệp, việc làm và phát triển kinh tế; tôn trọng năng lực, lựa chọn nghề nghiệp của mỗi giới.

	3
	Bài 16: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Quyền bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới
	Nêu và vận dụng được nguyên tắc công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt; nhận diện, phê phán hành vi phân biệt đối xử về giới; hình thành ý thức tôn trọng quyền, cơ hội và phẩm giá bình đẳng của mọi người.

	4
	Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường
	Bình đẳng giới trong giáo dục, lao động và đời sống xã hội
	Liên hệ được các chính sách, quyền trong lĩnh vực giáo dục, lao động và xã hội với yêu cầu tạo cơ hội bình đẳng cho nam và nữ; nhận thức vai trò, tiềm năng và sự đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

	LỚP 11

	1
	Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
	Bình đẳng giới trong lao động, việc làm và lựa chọn nghề nghiệp
	Phân tích được yêu cầu bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong tiếp cận việc làm, lựa chọn nghề nghiệp và phát triển năng lực; nhận diện định kiến giới trong phân công lao động, tuyển dụng và lựa chọn nghề; có thái độ tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, sở thích thay vì khuôn mẫu giới.

	2
	Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	Thúc đẩy cơ hội khởi nghiệp và phát triển kinh tế bình đẳng giữa nam và nữ
	Nhận biết được phụ nữ và nam giới đều có khả năng hình thành ý tưởng, nắm bắt cơ hội và phát triển năng lực kinh doanh; phê phán quan niệm định kiến giới làm hạn chế cơ hội khởi nghiệp, học nghề và phát triển nghề nghiệp của nữ giới.

	3
	Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
	Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, lao động, giáo dục và các lĩnh vực xã hội
	Nêu và phân tích được các quy định cơ bản về bình đẳng giới; nhận diện được phân biệt đối xử, định kiến và khuôn mẫu giới trong các tình huống thực tiễn; đề xuất cách ứng xử góp phần thu hẹp khoảng cách giới và thúc đẩy bình đẳng thực chất giữa nam và nữ.

	4
	Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
	Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Nhận diện được một số biểu hiện bạo lực trên cơ sở giới xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; biết cách ứng xử an toàn, tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp và tôn trọng người bị bạo lực; không dung túng, cổ súy hoặc đổ lỗi cho nạn nhân.

	LỚP 12

	1
	Bài 4: An sinh xã hội
	Bình đẳng giới trong tiếp cận an sinh xã hội và hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương
	Nhận biết được ý nghĩa của việc bảo đảm cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cho cả nam và nữ; liên hệ được yêu cầu quan tâm đến phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách giới.

	2
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
	Bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình; phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới
	Vận dụng được nguyên tắc vợ chồng bình đẳng để phân tích các tình huống về quyền, nghĩa vụ, lao động gia đình và quyết định các vấn đề chung; nhận diện, phê phán định kiến giới, phân biệt đối xử và bạo lực trong gia đình; biết lựa chọn cách ứng xử tôn trọng, bình đẳng.

	3
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	Bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục, học nghề và định hướng nghề nghiệp
	Nhận biết được quyền học tập bình đẳng của nam và nữ; phê phán việc hạn chế cơ hội học tập, học nghề hoặc lựa chọn nghề nghiệp vì giới; hình thành thái độ tôn trọng sở thích, sở trường và năng lực của mỗi cá nhân.

	4
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội
	Bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Nhận biết được quyền bình đẳng trong tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; có ý thức tôn trọng sức khỏe, thân thể và phẩm giá của người khác; biết tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi bản thân hoặc người khác có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới.


4.Giáo dục an toàn giao thông

	TT
	Tên bài học/chủ đề 
	Tên nội dung tích hợp
	Yêu cầu cần đạt

	LỚP 10

	1
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
	Vai trò của pháp luật trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	Vận dụng vai trò của pháp luật để giải thích vì sao người tham gia giao thông phải tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông đường bộ; nhận biết ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật giao thông đối với bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và trật tự xã hội; có thái độ đồng tình với hành vi chấp hành, phê phán hành vi vi phạm.

	2
	Bài 13: Thực hiện pháp luật
	Thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
	Nhận diện và phân tích được các hình thức thực hiện pháp luật qua tình huống giao thông gần gũi với học sinh; lựa chọn cách xử sự đúng khi tham gia giao thông; tự giác chấp hành và vận động người khác thực hiện các quy tắc an toàn giao thông.

	3
	Bài 16: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Trách nhiệm công dân trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác khi tham gia giao thông
	Liên hệ quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe với trách nhiệm tuân thủ quy định an toàn giao thông; nhận thức việc chấp hành quy tắc giao thông là biểu hiện tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và người khác.

	LỚP 11

	1
	Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
	An toàn giao thông gắn với bảo vệ tính mạng, sức khỏe của công dân
	Phân tích được một số tình huống vi phạm quy tắc giao thông có nguy cơ xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác; biết lựa chọn hành vi tham gia giao thông an toàn, có trách nhiệm; phê phán các hành vi nguy hiểm như sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

	2
	Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	Tiếp nhận và chia sẻ thông tin về tai nạn, trật tự an toàn giao thông có trách nhiệm
	Biết khai thác thông tin chính thống về trật tự, an toàn giao thông; phân biệt thông tin đáng tin cậy với thông tin chưa được kiểm chứng; thực hiện quyền tự do ngôn luận và chia sẻ thông tin về sự cố, tai nạn giao thông đúng pháp luật, tôn trọng người bị nạn và không cản trở hoạt động cứu hộ, xử lí hiện trường.

	LỚP 12

	1
	Bài 3: Bảo hiểm
	Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và ý nghĩa của bảo hiểm trong rủi ro giao thông
	Vận dụng kiến thức về bảo hiểm để nhận biết vai trò của bảo hiểm trong khắc phục hậu quả rủi ro giao thông; hình thành ý thức tuân thủ quy định về bảo hiểm bắt buộc đối với phương tiện thuộc diện phải tham gia và trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên khi xảy ra tai nạn.

	2
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội
	Phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ người bị tai nạn
	Liên hệ quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với trách nhiệm phòng ngừa tai nạn giao thông; biết cách ứng xử phù hợp khi gặp tai nạn như bảo đảm an toàn cho bản thân, cảnh báo nguy hiểm, gọi lực lượng cứu hộ/cấp cứu và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng; không có hành vi gây cản trở cứu nạn.


3. Tích hợp phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy

Lớp 10

	TT
	Chủ đề
	Bài
	Mức độ tích hợp
	Cách thức thực hiện

	1
	Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
	+ Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Nêu được vai trò của các chủ thể kinh tế 
	Giáo viên nhấn mạnh cho học sinh hiểu được vai trò của chủ thể sản xuất trong việc tạo ra các hàng hóa có giá trị cho xã hội. Lấy các ví dụ về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc lá lậu, ma túy.. Đặc biệt là hiện nay việc trao đổi, mua bán hàng hóa thuốc lá không theo quy định của pháp luật, quá dễ dãi sẽ gây nên những tiềm ẩn về sức khỏe cho người tiêu dùng. Buôn bán, vận chuyển ma túy.



	2
	Thị trường và cơ chế thị trường
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	Tích hợp liên hệ vào nội dung về nhược điểm của cơ chế thị trường
	Giáo viên cho học sinh xem vi deo về hành vi buôn bán thuốc lá lậu. ma túy qua biên giới từ đó rút ra nhận định: Vì lợi nhuận nhiều chủ thể kinh tế bất chất các hành vi vi phạm về pháp luật, về sức khỏe người tiêu dùng để tìm mọi cách đưa thuốc lá lậu, ma túy vào trong nước tiêu thụ. Người bán cũng vì lợi nhuận mà bỏ qua tất cả các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, buôn bán và kinh doanh thuốc lá, ma túy.


Lớp 11

	TT
	Chủ đề
	Bài
	Mức độ tích hợp
	Cách thức thực hiện

	1
	Cạnh tranh, cung cầu trong nền kinh tế thị trường
	Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
	Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh 


	Giáo viên cho học sinh xem vi deo và cung cấp các thông tin liên quan đến hành vi buôn lậu thuốc lá, ma túy cũng như hành vi một số người bán thuốc lá điện tử, ma túy cho đối tượng học sinh. Những hành vi này tiềm ẩn những hậu quả to lớn về mặt sức khỏe và tình hình an ninh trật tự

	2
	Đạo đức kinh doanh
	Bài 7: Đạo đức kinh doanh
	Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Phê phán các biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.

	Giáo viên cung cấp cho  học sinh các thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy từ đó lấy các ví dụ về hành vi buôn bán, tàng trữ thuốc lá điện tử, ma túy đây là những hành vi vừa vi phạm pháp luật vừa gây tổn hại đến người tiêu dùng.

	3
	Văn hoá tiêu dùng
	Bài 8: Văn hoá tiêu dùng
	Tích hợp liên hệ vào yêu cầu cần đạt: Mô tả được các hành vi tiêu dùng có văn hóa

	Giáo viên cung cấp cho  học sinh các thông tin về số liệu và hình ảnh học sinh hút thuốc lá điện tử, ma túy từ đó nhấn mạnh mỗi học sinh chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, tiêu dùng hợp lý

	4
	Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	Tích hợp liên hệ với yêu cầu cần đạt: Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
	Giáo viên lấy một số ví dụ về hành vi sử dụng mạng xã hội chưa đúng pháp luật của một bộ phận công dân hiện nay. Qua các thông tin này giáo viên giúp học sinh hình thành ý thức sử dụng các quyền tự do ngôn luận một cách có văn hóa và đúng pháp luật.


Lớp 12

	TT
	Chủ đề
	Bài
	Mức độ tích hợp
	Cách thức thực hiện

	1
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	Tích hợp liên hệ với yêu cầu cần đạt: Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp


	Giáo viên lấy các ví dụ về hành vi sản xuất thuốc lá điện tử, ma túy bán cho học sinh. Từ thông tin này, giáo viên nhấn mạnh để học sinh hiểu được tác hại của thuốc lá điện từ, ma túy. Đồng thời cho học sinh thấy được việc buôn bán thuốc lá điện tử, ma túy trái pháp luật là hành vi vi phạm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

	2
	Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập
	Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt sau: Phân tích đánh giá được một số hành vi vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân.


	Giáo viên lấy 1 số ví dụ về việc học sinh có hành vi sử dụng thuốc lá, ma túy trong nhà trường và thuốc lá điện tử. Hành vi sử dụng thuốc lá, ma túy này là hành vi vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân vừa gây ảnh hưởng đến nhà trường còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính các em

	3
	Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội
	Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong về bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Tích hợp bộ phận vào yêu cầu cần đạt: phê phán các hành vi vi phạm về nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường

	Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tác hại của hút thuốc lá điện tử, ma túy. Từ đó nhấn mạnh việc hút thuốc lá, ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà còn xâm phạm đến quyền của người khác được sống trong môi trường trong lành


6. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp

	LỚP 10

	1
	Chủ đề 1: 

Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	· Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế.
· Tìm tòi, học hỏi và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: Phân tích vai trò công dân HS trong nền kinh tế số hoặc khởi nghiệp ở lứa tuổi HS.
- Giáo dục tinh thần trách nhiệm đóng góp cho tập thể, cộng đồng: HS mô phỏng một hoạt động kinh tế nhỏ và xác định trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức khi tham gia.

- Giáo dục tinh thần tự trọng, tự giác, kỷ luật, tôn trọng pháp luật trong học tập và cuộc sống: Trách nhiệm của người tiêu dùng trong lựa chọn sản phẩm (VD: không mua hàng giả, hàng vi phạm đạo đức môi trường...); Vai trò của gia đình HS trong hoạt động kinh tế địa phương, thể hiện tinh thần công dân, đóng góp cho cộng đồng.

	2
	Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
	· Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.

· Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường
	- Giáo dục tính trung thực, thẳng thắn trong học tập và rèn luyện: HS nhận diện các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh (bán hàng kém chất lượng, thao túng giá...).

- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: Tìm hiểu thị trường địa phương và phỏng vấn người tiêu dùng về hành vi mua - bán có trách nhiệm, HS thảo luận về tác động của hành vi thiếu đạo đức trong kinh doanh gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng, người tiêu dùng và nền kinh tế.

	3
	Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
	 Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách và thuế.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Phân tích tình huống cá nhân hoặc doanh nghiệp trốn thuế và hệ quả, để đánh giá hành vi và rút ra bài học đạo đức, HS lập danh sách hành vi nên làm/không nên làm liên quan đến nghĩa vụ thuế từ góc độ đạo đức và pháp luật.

	4
	Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	 Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.
	- Giáo dục ý thức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Học sinh xây dựng “mô hình kinh doanh học sinh” và tự đánh giá mức độ thể hiện lý tưởng, trách nhiệm, đạo đức; chia sẻ truyền cảm hứng: Mời doanh nhân trẻ hoặc cựu HS thành công chia sẻ con đường lập nghiệp gắn với lý tưởng cống hiến cho cộng đồng.

	5
	Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
	  Biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm.
	- Giáo dục ý thức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Tổ chức phiên tòa giả định hoặc trò chơi tài chính với tình huống vỡ nợ vì tín dụng thiếu trách nhiệm, HS thảo luận nhóm: “Có nên vay tín dụng để tiêu dùng trước - trả sau?”
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	Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	· Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.

· Kiểm soát được tài chính cá nhân.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: HS theo dõi nhật kí chi tiêu cá nhân trong một tuần, sau đó tự đánh giá và đề xuất điều chỉnh hành vi, so sánh 2 HS tiêu dùng có/ không có kế hoạch và đánh giá tác động đến học tập, cuộc sống.
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	Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	· Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

· Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
	- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: HS phân tích hành vi vượt đèn đỏ, vi phạm bản quyền, bạo lực học đường..., xác định hậu quả và rút ra bài học đạo đức; Viết cam kết tuân thủ pháp luật trong học đường (nội quy, luật ATGT, quyền riêng tư…) kèm đánh giá hàng tuần.
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	Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	· Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

· Phê phán hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
	- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: Phân tích tính đúng/sai trong tình huống vi phạm Hiến pháp về quyền học tập, tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường và đề xuất cách ứng xử phù hợp; Viết về một hành động phù hợp thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp ở lứa tuổi HS.
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	Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	· Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá Nhà nước và hệ thống chính trị ở nước ta

· Thực hiện được nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS tìm hiểu hoạt động của chính quyền cơ sở tại địa phương, viết báo cáo và đề xuất ý tưởng tham gia xây dựng chính quyền cơ sở; nhận diện các hành vi xuyên tạc trên mạng xã hội, phát ngôn lệch chuẩn về hệ thống chính trị sau đó phân tích hậu quả và đề xuất cách ứng xử phù hợp.

	Lớp 11

	1
	Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường
	· Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.

· Phân tích được mối quan hệ và vai trò của cung - cầu trong nền kinh tế.

· Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
	- Giáo dục chuẩn mực đạo đức: HS vào vai người bán/người mua trong phiên chợ giả định để hiểu rõ mối quan hệ cung – cầu và ứng xử đúng trong cạnh tranh; Thảo luận nhóm về vai trò của đạo đức và pháp luật trong điều tiết cạnh tranh, HS khảo sát thực tế hoặc phỏng vấn tiểu thương/kinh doanh nhỏ về cách cung - cầu tác động đến giá cả, sản phẩm, đạo đức nghề nghiệp.
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	Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
	   Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS trải nghiệm mô phỏng vai trò điều tiết của Nhà nước (người dân - doanh nghiệp - Nhà nước).
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	Chủ đề 3: Thị trường lao động, việc làm
	   Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề, việc làm phù hợp.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: HS xây dựng kế hoạch phát triển bản thân theo ngành nghề mong muốn; xử lý các tình huống lựa chọn sai nghề, thiếu kỹ năng tham gia thị trường lao động; Trò chuyện với người lao động/đơn vị tuyển dụng để hiểu yêu cầu thực tế.
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	Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
	  Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.
	· Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: HS thảo luận về phẩm chất, kỹ năng cần có của người kinh doanh thành công và có đạo đức; đóng vai nhà đầu tư - người trình bày ý tưởng - cố vấn, từ đó rèn luyện kỹ năng mềm và nhận thức đúng về đạo đức trong kinh doanh.
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	Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
	- Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh.

· Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: HS thảo luận các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh như gian lận, trốn thuế, quảng cáo sai sự thật, ranh giới giữa kinh doanh vì lợi nhuận và đạo đức, đóng vai người tiêu dùng - người kinh doanh - cơ quan quản lý để xử lý tình huống đạo đức.
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	Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng
	· Thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hoá.

· Phê phán biểu hiện thiếu văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền hành vi đúng.
	- Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: HS thực hiện dự án truyền thông “Hãy là người tiêu dùng có văn hóa”, thảo luận nhóm về các biểu hiện tiêu dùng không có văn hóa và đề xuất biện pháp cải thiện, đặt câu hỏi gợi mở về vai trò văn hóa trong tiêu dùng.
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	Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân
	· Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn.

· Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: HS nhập vai người bị vi phạm quyền bình đẳng và người bảo vệ quyền đó để hiểu sâu sắc hậu quả và giá trị của pháp luật bình đẳng; thảo luận nhóm về cách ứng xử công bằng, tôn trọng trong đời sống học đường và gia đình, thực hiện dự án Khảo sát, ghi nhận ý kiến từ cộng đồng về bất bình đẳng và đề xuất giải pháp.
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	Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
	· Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân.

· Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền dân chủ của công dân.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS vào vai công dân thực hiện quyền khiếu nại, bầu cử, ứng cử để hiểu cách thực hiện dân chủ đúng luật, xây dựng dự án Tìm hiểu quy trình bầu cử ở địa phương, viết bài tuyên truyền về quyền dân chủ (tờ rơi, poster, video...), thảo luận nhóm để phân biệt hành vi dân chủ đúng đắn với dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.
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	Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
	· Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm quyền tự do của công dân trong một số tình huống đơn giản.

· Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tự do của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.
	· Giáo dục ý thức tôn trọng cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, cư xử đúng mực với bạn bè: HS xác định đúng – sai trong các tình huống: đọc trộm tin nhắn, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội, cản trở tự do tín ngưỡng...; đóng vai: Xử lý tình huống có xâm phạm quyền tự do của công dân (VD: HS bị quay lén – phản ứng thế nào? Người chứng kiến phải làm gì?); thảo luận nhóm về sự khác biệt giữa tự do và tùy tiện; giữa quyền và nghĩa vụ; thiết kế tranh cổ động, tờ rơi, video ngắn lan tỏa thông điệp: “Tự do

· Có trách nhiệm”.

	LỚP 12

	1
	Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	· Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

· Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS tìm hiểu một mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững tại địa phương hoặc Việt Nam; thảo luận nhóm về “tăng trưởng nhanh” và “phát triển bền vững”, rèn kỹ năng tư duy phản biện và lựa chọn giá trị đúng đắn, đưa ra các hành vi gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế như phá rừng, xả thải, trốn thuế… để học sinh phân tích, đánh giá.

	2
	Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách,
pháp luật của Nhà nước, quy
định của nhà trường: HS liên hệ về một số tổ chức kinh tế quốc tế (WTO, ASEAN, CPTPP...), và trách nhiệm của thế hệ trẻ; phân tích trường hợp: vi phạm chính sách hội nhập hoặc có thái độ kỳ thị, bảo thủ trong môi trường hội nhập; đóng vai: công dân Việt Nam tham gia hội nhập - từ học tập ngoại ngữ đến ứng xử trong môi trường đa văn hóa.
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	Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh
	   Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS xây dựng kế hoạch kinh doanh nhỏ mang tính nhân văn, thân thiện với cộng đồng, xử lý tình huống: “Nếu sản phẩm có lời nhưng gây hại môi trường, em có làm không? Vì sao?”; hoạt động mô phỏng: Thiết kế một sản phẩm hoặc mô hình dịch vụ có ý nghĩa vì cộng đồng, thể hiện lý tưởng sống đẹp; viết nhật ký “Tôi muốn trở thành người kinh doanh có đạo đức như thế nào?”.
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	Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	· Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp.

· Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp.
	- Giáo dục tính kỷ luật, kỷ cương, ý thức tuân thủ, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường: HS nhận diện các biểu hiện thiếu trách nhiệm như gây ô nhiễm, bóc lột lao động, trốn thuế… để thảo luận và đề xuất giải pháp; đóng vai HS nhập vai giám đốc doanh nghiệp đối diện với các quyết định liên quan đến trách nhiệm xã hội; thảo luận nhóm về lợi nhuận doanh nghiệp và đạo đức xã hội, thực hiện dự án tìm hiểu các doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm xã hội nổi bật và báo cáo kết quả bằng poster, infographic hoặc video.
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	Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình
	· Tham gia lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí trong gia đình.

· Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính.
	- Giáo dục tinh thần trách nhiệm với gia đình, tập thể, cộng đồng: Xử lý tình huống: “Nếu em muốn mua một món đồ xa xỉ, bố mẹ không đồng ý”, HS lập kế hoạch thu - chi gia đình tháng tới (giả định), đảm bảo cân đối và văn minh tài chính; tranh biện: “Chi tiêu để thoả mãn cá nhân có đáng bị phê phán không?”, HS ghi chép nhật ký tài chính cá nhân, phân tích, và rút ra bài học về kỷ luật tài chính.
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	Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế
	· Tự giác thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.

· Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm, nhận biết được hậu quả, tác hại.
	- Giáo dục niềm tin, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: HS xử lý tình huống vi phạm: gian lận thương mại, xâm phạm tài sản; tham gia trò chơi phân biệt hành vi đúng luật và hành vi sai trái về sở hữu, nghĩa vụ thuế, quyền kinh doanh,…
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	Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội
	· Tự giác thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong lĩnh vực văn hóa, xã hội.

· Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm và hậu quả trong các tình huống liên quan đến văn hóa, xã hội.
	- Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy, trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: HS phân tích các tình huống vi phạm chuẩn mực văn hóa - xã hội và đề xuất cách xử lý; Tranh biện: “Tôn trọng truyền thống có mâu thuẫn với sống hiện đại không?”, Dự án: “Hành động vì môi trường, vì di sản”, HS xây dựng poster, video, hoặc kế hoạch hành động bảo vệ di sản, môi trường xung quanh trường, địa phương.


